PHÒNG GD & ĐT TÂN HIỆP                       KỲ THI CHỌN HS GIỎI VÒNG HUYỆN

           Đề chính thức                                                      Năm học: 2015 – 2016

                                                                                         Môn: Sinh học
                                                           Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề:

Câu 1: (2đ)

    Vì sao cây xanh có quá trình hô hấp và quang hợp trái ngược nhau nhưng lại có quan hệ chặt chẽ với nhau ?

Câu 2: (2đ)

    Thế nào là hiện tượng thứ sinh? Cho ví dụ ở lớp Bò sát, lớp Chim, lớp Thú.
Câu 3 : (2đ)
 Trình bày chức năng của các bộ phận não người ? 

Câu 4: ( 2đ)


     Giả sử ở nhà hộ sinh, người ta nhầm lẫn hai đứa bé có nhóm máu O và A. Trong đó một cặp bố mẹ có nhóm máu O và A, cặp bố mẹ kia có máu A và AB.

     Hãy xác định đứa bé nào là con của cặp bố mẹ nào? Giải thích.

Câu 5: (4đ)

     a)Vì sao ADN là cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử
     b) Phân biệt thường biến với đột biến?.

Câu 6: (4đ)
      Đem giao phối thỏ lông xù, tai thẳng với thỏ lông xù, tai cụp ở F1 thu được tỉ lệ kiểu hình  3:3:1:1

   a) Xác định kiểu gen của bố, mẹ. Biết lông xù, tai thẳng trội hoàn toàn so với lông trơn, tai cụp.

   b) Lai phân tích thỏ lông xù, tai cụp ở P. Xác định kết quả thu được ở F1
Câu 7:  (4đ)

       Có 32 tinh bào bậc I và 32 noãn bào bậc I của cùng một loài đều tiến hành giảm phân bình thường. Toàn bộ số trứng và tinh trùng được tạo ra đều tham gia thụ tinh tạo ra 6 hợp tử.

    a) Xác định hiệu suất thụ tinh của tinh trùng và của trứng?

    b) Số nhiễm sắc thể trong các hợp tử bằng 480. Xác định số nhiễm sắc thể có trong các trứng và tinh trùng đã không được thụ tinh ở quá trình trên?
----- HẾT-----

       ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2015-2016 

MÔN: SINH HỌC
	Câu
	                               Nội dung 
	Điểm

	1 

(2đ)
	- Hô hấp và quang hợp là 2 quá trình trái ngược nhau. Vì quang hợp là quá trình lá cây tổng hợp chất hữu cơ, tích lũy năng lượng từ khí cacbonic và nước nhờ có chất diệp lục và ánh sáng. 
	0,5 

	
	-Còn hô hấp là quá trình cây sử dụng ôxi để phân giải các chất hữu cơ giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của cơ thể, đồng thời thải ra khí cacbonic và hơi nước. 
	o,5

	
	-Hai quá trình có liên quan chặt chẽ với nhau: Hô hấp không thực hiện được nếu không có chất hữu cơ do quang hợp tạo ra. Quang hợp không thực hiện được nếu không có năng lượng do quá trình hô hấp tạo ra.
	1

	2 

(2đ)
	-Hiện tượng thứ sinh là hiện tượng con cái của một số loài động vật đã thích nghi với đời sống ở cạn nhưng nay lại trở lại sống dưới nước và có cấu tạo cơ thể thích nghi với đời sống ở nước. 

Cho ví dụ  lớp Bò sát: cá sấu.

Lớp Chim: Chim cánh cụt, ngan, ngỗng, 

Lớp Thú: cá voi, cá heo.
	1,25 

o,25

o,25

o,25

	3 

(2đ)
	-Trụ não: Trung ương điều khiển và điều hòa các hoạt động tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa.

-Não trung gian: Trung ương điều khiển và điều hòa trao đổi chất, điều hòa nhiệt.

-Đại não: Trung ương của PXCĐK. Điều khiển các hoạt động có ý thức, hoạt động tư duy. 

-Tiểu não: Điều hòa và phối hợp các cử động phức tạp. 
	o,5

0,5

0,5 

0,5

	4

(2đ) 
	-Đứa trẻ có nhóm máu O là con của cặp bố mẹ có nhóm máu O và A .Vì cặp bố mẹ có nhóm máu O và A kết hợp có thể sinh ra con có nhóm máu O và A 

-Đứa bé có nhóm máu A là con của cặp bố mẹ có nhóm máu A và AB  

Vì cặp bố mẹ có nhóm máu A và AB kết hợp có thể sinh ra con có nhóm máu A, B, AB  
	0,5

0,5

0,5

0,5



	5 

(4đ)
	a/ Vì: 

-ADN là thành phần chính của NST, mà NST là cơ sở vật chất di truyền ở cấp độ tế bào. Vì vậy ADN là cơ sở vật chất ở cấp độ phân tử 

-ADN chứa thông tin di truyền đặc trưng cho mỗi loài sinh vật bởi số lượng,  thành phần và trình tự sắp xếp của các nucleotit 

-ADN có khả năng tự nhân đôi. 

-ADN chứa các gen, mỗi gen thục hiện chức năng di truyền khác nhau thông qua cơ chế phiên mã,dịch mã. 

-ADN có khả năng đột biến 
	2

	
	b/Phân biệt thường biến và đột biến 

Đột biến

-Làm biến đổi trong cơ sở vật chất di truyền( NST và ADN) dẫn đến biến đổi kiểu hình.

-Di truyền được 

-Phát sinh đơn lẻ, vô hướng với tần số thấp một cách ngẫu nhiên 

-Thường có hại cho sinh vật, là nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa và chọn giống


	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	Thường biến

-Chỉ làm biến đổi kiểu hình, không làm biến đổi cơ sở vật chất di truyền(NST và ADN) 

-Không di truyền được 

- Phát sinh đồng loạt theo cùng một hướng, tương ứng với điều kiện môi trường 

-Có lợi cho sinh vật, giúp sinh vật thích nghi với điều kiện sống

	0,25

0,25

0,25

0,25

	  6 

(4đ)


	a.Quy ước gen : A: lông xù                     a. lông trơn 

                           B. tai thẳng                   b.tai cụp

-Vì ở F1: ( 3:3:1:1) = ( 3:1)(1:1)

+ F1 (3:1) ->         P : Aa x Aa          Hoặc      Bb x Bb

+ F1 (1:1)  ->        P : Aa x aa           Hoặc       Bb x bb 

- Tổ hợp 2 tính trạng:  có 2 trường hợp  ( Aa x Aa )( Bb x bb)

                                                                 ( Aa x aa)( Bb x Bb)

->  có thể có 2 sơ đồ lai:

      TH1:      AaBb               x             Aabb                   ( nhận)

           ( lông xù, tai thẳng)         ( lông xù, tai cụp)

      TH2:       AaBb                x              aaBb                   ( loại)

            ( lông xù, tai thẳng )          ( lông trơn, tai thẳng)

 * sơ đồ lai : 

        P1:      AaBb               x             Aabb               

           ( lông xù, tai thẳng)         ( lông xù, tai cụp)

Gp : AB ; Ab ; aB ; ab                        Ab ; ab

AB

Ab

aB

ab

Ab

AABb

AAbb

AaBb

Aabb

ab

AaBb

Aabb

aaBb

aabb

Tỉ lệ KG                                                  Tỉ lệ KH

 1.AABb                                     3.xù, thẳng

 2.AaBb

 1 AAbb                                     3 xù, cụp

 2 Aabb

 1 aaBb                                      1 trơn, thẳng

 1 aabb                                       1. trơn, cụp

b. Thỏ lông xù, tai cụp ở P có KG : AAbb ; Aabb

Lai phân tích: 

 TH1:           AAbb                            x                      aabb

 TH2:             Aabb                            x                      aabb


	0,25

0,25 

0,25 

0,25 

0,5 

0,5

0,25

0,25

0,25 

0,25 

0,5

0,5



	  7 

(4đ)
	a/- Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng và của trứng:

· Số tinh trùng được tạo ra là: 32 x 4 = 128      

· Số trứng được tạo ra  =  Số noãn bào bậc I  =  32    

· HSTT của tinh trùng  =  6/128 x100%  = 4,6875%   

· HSTT của trứng  =  6/32 x  100%  = 18,75%      

b/- Số NST trong các tinh trùng và trứng không thụ tinh:

- Số tinh trùng không thụ tinh là: 128 – 6 = 122        

- Số trứng không thụ tinh là:  32 – 6 = 26     

- Số NST trong các hợp tử là:  6 x 2n = 480   (  2n = 80    

- Số NST trong các tinh trùng và trứng không thụ tinh là:

              (122 + 26) n = 148 x 40 = 5920(NST)           


	0,5

0,5 

0,5 

0,5 

0,5

0,5 

0,5

0,5




